
Đưa vào cân 
đối NSTW

Vay lại

TỔNG SỐ 3.228.955 819.640 522.318 2.409.315 1.779.532 662.461 2.194.189 429.960 1.764.229 1.681.733 82.496 1.721.981 429.960 1.292.021 920.834 371.187 759.500 562.000 197.500

VỐN NƯỚC NGOÀI
KHÔNG GIẢI NGÂN
THEO CƠ CHẾ TÀI
CHÍNH TRONG NƯỚC

3.228.955 819.640 522.318 2.409.315 1.779.532 662.461 2.194.189 429.960 1.764.229 1.681.733 82.496 1.721.981 429.960 1.292.021 920.834 371.187 759.500 562.000 197.500

I Môi trường 2.253.010   653.499   407.960    1.599.511   1.175.969   456.220  1.607.456    407.960   1.199.496   1.117.000   82.496   1.530.111   407.960  1.122.151   789.931     332.220   438.869  327.069  111.800  

Dự án chuyển tiếp hoàn
thành năm 2024

2.253.010   653.499   407.960    1.599.511   1.175.969   456.220  1.607.456    407.960   1.199.496   1.117.000   82.496   1.530.111   407.960  1.122.151   789.931     332.220   438.869  327.069  111.800  

1

Môi trường Bền vững các
thành phố Duyên Hải – Tiểu
dự án thành phố Phan Rang – 
Tháp Chàm

Ban XDNL 
và thực hiện 

các dự án 
ODA ngành 

nước

7529170  WB

2989a/QĐ-UBND 
ngày 30/11/2016
2226/QĐ-UBND
1596/QĐ-UBND

16/11/2022

2.253.010 653.499 407.960 1.599.511 1.175.969    456.220 1.607.456    407.960   1.199.496   1.117.000   82.496   1.530.111   407.960  1.122.151   789.931     332.220   438.869  327.069  111.800  

II
Nông nghiệp, lâm nghiệp,
diêm nghiệp, thủy lợi và
thủy sản

975.945      166.141   114.358    809.804      603.563      206.241  586.733       22.000     564.733      564.733      -         191.870      22.000    169.870      130.903     38.967     320.631  234.931  85.700    

Dự án chuyển tiếp hoàn
thành sau năm 2024

975.945      166.141   114.358    809.804      603.563      206.241  586.733       22.000     564.733      564.733      -         191.870      22.000    169.870      130.903     38.967     320.631  234.931  85.700    

2
Nâng cao hiệu quả sử dụng
nước cho các tỉnh bị ảnh
hưởng bởi hạn hán

 Ban QLDA 
đầu tư xây 

dựng
 các công 

trình 
NN&PTNT 

7608311  ADB

1154/QĐ-UBND
10/7/2018

199/QĐ-UBND
28/02/2022

992/QĐ-UBND
25/7/2023

832.794 145.325 114.358        687.469 481.228      206.241  479.733       22.000     457.733      457.733      152.518      22.000    130.518      91.551       38.967     285.700  200.000  85.700    

3

Dự án Tăng cường khả năng
chống chịu của nông nghiệp
quy mô nhỏ với an ninh
nguồn nước do biến đổi khí
hậu tại khu vực Tây Nguyên
và Nam Trung Bộ, tỉnh Ninh
Thuận

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT
7899783 UNDP

738/QĐ-TTg 
20/5/2021

945/QĐ-UBND
24/5/2021

143.151 20.816 122.335 122.335 107.000       107.000      107.000      39.352        39.352        39.352       34.931    34.931    

Phụ lục 5ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

 Kế hoạch năm 2024 

Ghi 
chú Tổng số (tất 

cả các nguồn 
vốn) 

 Tổng số 

 Trong đó 

 Tổng số 

 Trong đó 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ  NĂM 2024 VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI )

(Kèm theo Quyết định số  744 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Mã dự án Nhà tài trợ

Quyết định đầu tư ban đầu
 Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 

 Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 giao đến hết 
năm 2023 TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó 

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

 Vốn đối 
ứng NSTW 

 Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) 

 Đưa vào 
cân đối 
NSTW 

 Vay lại 

 Trong đó:  

 Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)  Đưa vào 

cân đối 
NSTW 

 Vay lại 
 Đưa vào 
cân đối 
NSTW 

 Vay lại 

 Vốn đối 
ứng 

NSTW 

 Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) 

Chủ đầu tư

Tổng số
Trong đó: 
vốn NSTW

Quy đổi ra tiền Việt

Tổng số

Trong đó:

 Trong đó:  

Số quyết định 
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